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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

TÍNH GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO                           
NGƯỢC ĐÃI TRẺ EM ICAST - C: NGHIÊN CỨU TẠI                                                                                  

MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN HIỆP HÒA, 
TỈNH BẮC GIANG

Vũ Hồng Ngọc1 và Lê Minh Thi2,

1Chi cục Dân số tỉnh Hà Nam
2Trường Đại học Y tế công cộng

Nghiên cứu phân tích tính giá trị và độ tin cậy của thang đo ICAST - C trong đo lường mức độ bị ngược đãi đối 

với 241 học sinh trung học Cơ sở sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hệ số Cronbach’alpha, 

thu thập số liệu bằng Kobotolbox. Kết quả nghiên cứu tại Trường THCS Đoan Bái cho thấy bốn thang đo phụ 

trong thang đo ICAST - C bao gồm thang đo ngược đãi thể chất, ngược đãi tinh thần, ngược đãi tình dục, xao 

nhãng đều có hệ số Cronbach’s alpha ở mức chấp nhận được đến mức tốt 0,65 - 0,91. Trong đó, thang đo 

ngược đãi thể chất có 2 câu hỏi, giải thích được 73,88% của ngược đãi thể chất. Thang đo ngược đãi tinh thần 

có 26 câu, giải thích được 63% cho ngược đãi tinh thần. Thang đo xao nhãng có 22 câu, giải thích được 60,5% 

của xao nhãng. Thang đo ngược đãi tình dục có 4 câu hỏi giải thích được 59,1% của ngược đãi tình dục. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy thang đo ICAST - C có tính giá trị và độ tin cậy trong việc đo lường mức độ ngược đãi trẻ em.

Từ khóa: Thang đo, ngược đãi, tính giá trị, độ tin cậy, ICAST - C.

Ngược đãi trẻ em bao gồm ngược đãi thể 
chất, tinh thần, xao nhãng và ngược đãi tình 
dục.1 Ngược đãi trẻ em là nguyên nhân gây ra 
các biến đổi về thần kinh và tăng nguy cơ phát 
triển các bệnh lý tâm thần và rối loạn tâm thần.2 
Phân tích tổng hợp trước đây đã chỉ ra rằng 
việc trẻ tiếp xúc với bất kỳ hành vi ngược đãi 
nào đều làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc trầm 
cảm ở tuổi trưởng thành.3 

Ngược đãi trẻ em tồn tại ở mọi nền văn hóa, 
mọi xã hội, tuy nhiên, các nghiên cứu về ngược 
đãi trẻ em chủ yếu ở các nước châu Âu và Bắc 
Mỹ, ít phổ biến hơn ở các nước châu Á đặc biệt 
là ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế.4 

Nghiên cứu tại Mexico tại 9 trường trung học 
với đối tượng có độ tuổi trung bình là 13 tuổi 
cho thấy tỷ lệ bị ngược đãi tinh thần là 96,39%; 
ngược đãi thể chất là 77%; bị xao nhãng là 
50%; bị ngược đãi tình dục là 11,9%.5 Nghiên 
cứu tại Việt Nam năm 2017 trên 1.851 học sinh 
12 đến 17 tuổi cho ra tỷ lệ ngược đãi tinh thần 
là lớn nhất 59,9%; ngược đãi thể chất là 38,5%; 
xao nhãng là 25%; ngược đãi tình dục là 7,1%.6 
Với mức độ phổ biến của các hình thức ngược 
đãi trẻ em và nguy cơ về sức khỏe mà ngược 
đãi mang lại, rất cần có bộ công cụ được chuẩn 
hóa giúp đo lường mức độ của những hành vi 
ngược đãi và tăng khả năng so sánh với các 
nghiên cứu khác trong và ngoài nước. Bộ công 
cụ ICAST - C của hiệp hội quốc tế phòng chống 
ngược đãi và xao nhãng trẻ em (ISPCAN) giúp 
đo lường mức độ của các hình thức ngược đãi 
thể chất, tinh thần, tình dục, xao nhãng, bạo 
lực gia đình và bạo lực cộng đồng, được thiết 
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kế bởi nhóm chuyên gia từ nhiều nước khác 
nhau, được dịch và thử nghiệm với ít nhất 20 
ngôn ngữ khác nhau đã được sử dụng rộng rãi 
trên toàn thế giới được sử dụng để thu thập 
thông tin tự báo cáo của trẻ từ 11 đến 18 tuổi về 
mức độ các loại ngược đãi.7,8 Việc thu thập số 
liệu ngược đãi bằng kết quả tự báo cáo của trẻ 
được coi là phương pháp chính xác nhất.8 Tuy 
nhiên, hiện nay bộ công cụ này vẫn chưa được 
sử dụng tại Việt Nam. 

Bài báo này được thực hiện với mục tiêu 
phân tích tính giá trị và độ tin cậy của thang 
đo ICAST - C trong đo lường ngược đãi thể 
chất, tinh thần, tình dục, xao nhãng ở học sinh 
tại trường Trung học cơ sở Đoan Bái, tỉnh Bắc 
Giang năm 2023. Nghiên cứu sử dụng số liệu 
thứ cấp từ cấu phần thử nghiệm của đề tài 
Nafosted có tên “Vai trò của nhà trường trong 
việc phát hiện và ứng phó với ngược đãi trẻ em: 
Nghiên cứu hợp tác để xây dựng chính sách 
dựa trên bằng chứng tại Thụy Sĩ và Việt Nam”. 
Từ kết quả đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của 
thang đo ngược đãi trẻ em ICAST - C, trong giai 
đoạn nghiên cứu chính tiếp theo, nghiên cứu 
sẽ được thực hiện với quy mô lớn hơn, cho ra 
kết quả về mức độ ngược đãi trẻ em chính xác 
hơn, có khả năng so sánh với kết quả tại nhiều 
nước trên thế giới, trong khuôn khổ nghiên cứu 
gốc, kết quả từ nghiên cứu ngược đãi trẻ em 
sẽ được thảo luận bởi các chuyên gia trong các 
lĩnh vực giáo dục và bảo vệ trẻ em nhằm đưa ra 
những giải pháp cụ thể và vai trò, cách tiếp cận 
của các trường học cho vấn đề ngược đãi trẻ 
em tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này cũng 
có thể được sử dụng trong các nghiên cứu tiếp 
theo góp phần đo lường mức độ và đưa ra giải 
pháp cho ngược đãi trẻ em ở nhiều địa phương 
khác. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Đối tượng 

Nghiên cứu phân tích tính giá trị và độ tin 

cậy của thang đo ICAST - C với cỡ mẫu 241 
học sinh của 3 lớp 7 và 3 lớp 9 của trường 
Trung học cơ sở Đoan Bái trong tổng số 305 
học sinh của 4 khối lớp.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Học sinh có mặt tại 
thời điểm thu thập số liệu đồng ý tham gia và 
có giấy đồng ý tham gia nghiên cứu của phụ 
huynh.

Tiêu chuẩn loại trừ: Học sinh không có mặt 
tại thời điểm thu thập số liệu.

2. Phương pháp 

Tính giá trị và độ tin cậy của thang đo ICAST 
- C được đánh giá qua số liệu thứ cấp từ cấu 
phần thử nghiệm của đề tài Nafosted có tên 
“Vai trò của nhà trường trong việc phát hiện 
và ứng phó với ngược đãi trẻ em: Nghiên cứu 
hợp tác để xây dựng chính sách dựa trên bằng 
chứng tại Thụy Sĩ và Việt Nam”. 

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu cụm. 
Toàn bộ học sinh của 3 lớp 7 và 3 lớp 9 của 
trường được đưa vào nghiên cứu. Nghiên cứu 
trên đối tượng là học sinh lớp 7 và lớp 9 để tăng 
khả năng so sánh với nghiên cứu tại Thụy Sĩ vì 
tại bang Zurich, lớp 7 và lớp 9 là lớp đầu và cuối 
của cấp trung học.

Thời gian thực hiện từ tháng 5/2023 đến 
tháng 12/2023. Trong thang đo ICAST - C ban 
đầu, chúng tôi đánh giá tính giá trị và độ tin cậy 
của 4 thang đo phụ gồm ngược đãi thể chất, 
ngược đãi tinh thần, xao nhãng và ngược đãi 
tình dục.

Thang đo ngược đãi thể chất ban đầu gồm 
có 5 câu hỏi là các biểu hiện của ngược đãi thể 
chất với các câu trả lời Có/không.

Thang đo ngược đãi tinh thần gồm 26 câu 
hỏi là các biểu hiện của ngược đãi tinh thần, 
các câu trả lời được thiết kế theo thang đo 
Likert 5 mức độ: Rất không đồng ý; Không đồng 
ý; Không đồng ý cũng không phản đối; Đồng ý; 
Rất đồng ý.

Thang đo xao nhãng ban đầu gồm 33 câu 
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hỏi là các biểu hiện của xao nhãng, các câu trả 
lời được thiết kế theo thang đo Likert 5 mức độ: 
Rất không đồng ý; Không đồng ý; Không đồng ý 
cũng không phản đối; Đồng ý; Rất đồng ý.

Thang đo ngược đãi tình dục gồm 4 câu hỏi 
là các biểu hiện của ngược đãi tình dục, các 
câu trả lời là Đã từng/Chưa từng. 

Số liệu được thu thập bằng Kobotoolbox, 
làm sạch và phân tích bằng SPSS 20.0.

Tính giá trị cấu trúc của thang đo ICAST - C 
được thực hiện qua phân tích nhân tố khám 
phá (EFA - exploratory factor analysis) để xác 
định các nhân tố chính. Kiểm tra điều kiện thực 
hiện phân tích nhân tố bằng hệ số KMO từ 0,5 
đến 1; kiểm định Bartlett’s có giá trị p < 0,05. 
Xác định số nhân tố được rút ra cho mỗi thang 
đo phụ bằng giá trị trị riêng (Eigenvalue) ≥ 1 và 
tỷ lệ biến thiên được giải thích bởi các nhân 
tố từ 50% trở lên được trích xuất. Phép quay 
Vartimax dùng để xác định các câu hỏi cho 
từng nhân tố với điều kiện hệ số tải nhân tố lớn 
hơn 0,4.9

Độ tin cậy của thang đo được xác định bằng 
hệ số Cronbach’ alpha với giá trị từ 0,6 trở lên.10

3. Đạo đức nghiên cứu
Cuộc khảo sát thử nghiệm của đề tài nghiên 

cứu gốc cũng tuân thủ đầy đủ các quy định về 
đạo đức trong nghiên cứu như giai đoạn nghiên 
cứu chính của đề tài gốc. Đề tài đã được sự 
đồng ý của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu 
y sinh học tại Việt Nam của trường Đại học Y tế 
công cộng theo quyết định số 321/2022/YTCC-
HD3 ngày 11/7/2022.

III. KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Trong 241 học sinh tham gia nghiên cứu, 
có 47,7% là nam; 52,3% là nữ; học sinh lớp 
7 chiếm 48,1%; học sinh lớp 9 chiếm 51,9%. 
Vì nghiên cứu thực hiện tại huyện Hiệp Hòa 
nên đa phần học sinh sống ở vùng nông thôn 

(97,1%); tỷ lệ các em là người dân tộc Kinh là 
99,2%; có 91,7% các em học sinh sống với cả 
bố và mẹ. Trình độ học vấn của cả bố và mẹ chủ 
yếu ở mức Trung học cơ sở (58,5% và 70,8%).

2. Tính giá trị và độ tin cậy của các thang đo 
phụ trong thang đo ICAST - C

Tính giá trị và độ tin cậy của thang đo 
ngược đãi thể chất

- Điều kiện phân tích nhân tố: Kết quả kiểm 
định Bartlett’s có p < 0,0001 cho thấy các câu 
hỏi có tương quan với nhau; Hệ số KMO là 0,56 
> 0,5. Điều này chứng tỏ bộ số liệu phù hợp để 
thực hiện phân tích nhân tố. 

- Lựa chọn nhân tố và các câu hỏi cho các 
nhân tố: Ban đầu, thang đo về ngược đãi thể 
chất có 5 câu hỏi, sau khi tiến hành phân tích 
nhân tố chỉ có 2 nhân tố có giá trị eigvenvalues 
đủ điều kiện ≥1 được giữ lại trong mô hình phân 
tích. Kết quả phép xoay Vartimax cho thấy 1 câu 
hỏi đã bị xóa do có hệ số tải nhân tố < 0,4. Kết 
quả cuối cùng, thang đo ngược đãi thể chất còn 
lại 4 câu hỏi chia vào 2 nhân tố. Nhân tố 1 gồm 3 
câu hỏi; nhân tố 2 gồm 1 câu hỏi. Tuy nhiên sau 
khi tính hệ số Cronbach’alpha chỉ là 0,57. Sau 
khi bỏ tiếp 2 câu hỏi khác, hệ số Cronbach’s 
alpha tăng lên 0,65 ở mức chấp nhận được. 
Sau đó phân tích nhân tố lại được thực hiện lại 
với kết quả KMO bằng 0,5; kiểm định Barlett’s 
< 0,0001 phù hợp để phân tích nhân tố. Kết quả 
của giá trị eigvenvalues và phép xoay Vartimax 
cho thấy thang đo chỉ còn 1 nhân tố duy nhất 
gồm 2 câu hỏi “Bố/mẹ/người chăm sóc đánh, 
đấm hoặc đá em” và “Bố/mẹ/người chăm sóc 
dùng đồ vật để đánh em”. Nhân tố này giải thích 
được 73,88% của ngược đãi thể chất.

Hai câu hỏi được giữ lại trong thang đo có 
hệ số tải nhân tố > 0,4 vào một nhân tố duy 
nhất, thang đo có hệ số Cronbach’s alpha là 
0,65. Kết quả cụ thể được trình bày tại bảng 1 
như sau:
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Bảng 1. Hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số tải nhân tố của thang đo ngược đãi thể chất

Nội dung Cronbach’s Alpha Hệ số tải nhân tố

Bố/mẹ/người chăm sóc đánh, 
đấm hoặc đá

0,65
0,86

Bố/mẹ/người chăm sóc dùng đồ 
vật để đánh 

0,86

Hệ số tải nhân tố là mối tương quan của từng mục hỏi với nhân tố chính
Tính giá trị và độ tin cậy của thang đo 

ngược đãi tinh thần
- Kiểm tra điều kiện thực hiện phân tích 

nhân tố: Hệ số KMO bằng 0,9 > 0,5; Kiểm định 
Bartlett’s có p < 0,0001 cho thấy thang đo phù 
hợp để thực hiện phân tích nhân tố. 

- Lựa chọn nhân tố và các câu hỏi cho các 
nhân tố:

Thang đo ngược đãi tinh thần có 26 câu 
hỏi, sau khi tiến hành phân tích nhân tố, giá trị 
eigvenvalues cho thấy có 6 nhân tố được giữ 

lại trong mô hình phân tích (có giá trị ≥ 1). 
Kết quả phép xoay Vartimax cho thấy tất cả 

26 câu hỏi trong thang đo ngược đãi tinh thần 
đều có hệ số tải nhân tố > 0,4 vào một trong 6 
nhân tố. Trong đó, nhân tố 1 gồm 8 câu; nhân 
tố 2 gồm 4 câu; nhân tố 3 gồm 3 câu; nhân tố 
4 gồm 4 câu; nhân tố 5 gồm 3 câu và nhân 
tố 6 gồm 4 câu (Bảng 2). Thang đo ngược đãi 
tinh thần với 6 nhân tố được rút ra giải thích 
được 63% cho ngược đãi tinh thần. Hệ số 
Cronbach’alpha của thang đo là 0,91.

Bảng 2. Hệ số tải nhân tố của các câu hỏi trong thang đo ngược đãi tinh thần

STT Câu hỏi
Hệ số tải 
nhân tố

Nhân tố 1

1  Bố/mẹ/người chăm sóc đặt em vào những tình huống khiến em sợ hãi. 0,524

2 Bố/mẹ/người chăm sóc làm em khóc mà không có lý do chính đáng. 0,574

3 Bố/mẹ/người chăm sóc nổi giận và đập/phá đồ dùng của em. 0,732

4 Có lúc bố/mẹ/người chăm sóc doạ đánh em hoặc đã thực sự đánh em. 0,629

5 Bố/mẹ/người chăm sóc cố tình làm em xấu hổ trước mặt bạn bè. 0,654

6
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em tỏ ra lạnh lùng/xa cách với em vì em 
không nhìn nhận mọi việc theo cách của họ.

0,505

7
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em không muốn nhìn mặt em khi em làm 
điều gì đó khiến họ thất vọng.

0,565

8
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc không nói chuyện với em khi em làm họ 
không vui, tức giận… cho đến khi em làm cho họ hài long.

0,649

Nhân tố 2

1
Đã có lúc em sử dụng ma túy (ví dụ: cần sa, ma túy tổng hợp, cocain) cùng 
bố/mẹ/người chăm sóc em.

0,788
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STT Câu hỏi
Hệ số tải 
nhân tố

Nhân tố 2

2 Đã có lúc em nhìn thấy bố/mẹ/người chăm sóc làm những việc phạm pháp. 0,775

3
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em khuyến khích em làm những việc có 
thể coi là bất hợp pháp hoặc trái đạo đức.

0,744

4
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em phạt em bằng cách nhốt em vào tủ 
quần áo hoặc vào một chỗ rất chật chội.

0,596

Nhân tố 3

1
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em đã từng giám sát chặt cuộc sống của 
em đến nỗi em cảm thấy mất tự do.

0,705

2
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em kiểm tra/lục lọi đồ đạc cá nhân của 
em.

0,728

3 Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em hạn chế em liên lạc với bạn bè. 0,655

Nhân tố 4

1
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em không thực sự quan tâm đến em ngay 
cả khi em làm những điều sai trái.

0,473

2
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em dọa bỏ lại em ở một nơi nào đó mà 
em không thể trở về nhà được.

0,69

3
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em bắt em đi ngủ mà không cho em ăn 
tối.

0,602

4
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em dọa là họ sẽ bỏ đi và không bao giờ 
quay trở lại.

0,66

Nhân tố 5

1 Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc nguyền rủa hoặc chửi mắng em. 0,589

2
Cách bố/mẹ/người chăm sóc em đối xử với em đã khiến em cảm thấy 
buồn, tổn thương hoặc cảm thấy tồi tệ về bản thân.

0,627

3
Cách bố/mẹ/người chăm sóc em đối xử hoặc nói chuyện với em khắt khe 
hơn, họ kỳ vọng vào em cao hơn hoặc không dễ chấp nhận những gì em đã 
làm được như các bố/mẹ/người chăm sóc khác đối xử với con họ.

0,684

Nhân tố 6

1
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em chưa bao giờ chấp nhận việc em chỉ 
là người giỏi thứ hai.

0,708

2 Đã có lúc bố/ mẹ/người chăm sóc em kiểm soát em rất chặt. 0,641

3
Đã có lúc bố /mẹ/người chăm sóc bắt em đáp ứng nhu cầu tình cảm của 
họ.

0,584
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STT Câu hỏi
Hệ số tải 
nhân tố

Nhân tố 6

4
Đã có lúc bố /mẹ/người chăm sóc em coi rằng chỉ khi đạt được điểm 8 trở 
lên mới là học giỏi.

0,583

Hệ số tải nhân tố là mối tương quan của từng mục hỏi với nhân tố chính

Tính giá trị và độ tin cậy của thang đo 
xao nhãng

Thang đo xao nhãng ban đầu có 33 câu hỏi, 
quá trình rà soát số liệu có 1 câu đã bị xóa do 
thiếu đối tượng trả lời; 9 câu không có sự khác 
biệt giữa kết quả trả lời của đối tượng nghiên 
cứu nên được loại bỏ trước khi phân tích nhân 
tố.

- Kiểm tra điều kiện thực hiện phân tích 
nhân tố: Hệ số KMO bằng 0,85 > 0,5; kiểm định 
Bartlett’s có p < 0,0001 cho thấy thang đo phù 
hợp để thực hiện phân tích nhân tố. 

- Lựa chọn các nhân tố và các câu hỏi cho 
các nhân tố: 

Giá trị eigvenvalues cho thấy có 5 nhân tố 
được giữ lại trong mô hình phân tích (có giá trị 
≥ 1).

Kết quả phép xoay Vartimax cho thấy có 1 
câu bị xóa vì có hệ số tải nhỏ hơn 0,4. Tất cả 22 
câu hỏi còn lại trong thang đo xao nhãng đều 
có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,4 vào một trong 
5 nhân tố. Trong đó, nhân tố 1 gồm 7 câu; nhân 
tố 2 gồm 5 câu; nhân tố 3 gồm 5 câu; nhân 
tố 4 gồm 3 câu; nhân tố 5 gồm 2 câu (Bảng 
3). Thang đo xao nhãng gồm 5 nhân tố được 
rút ra góp phần giải thích được 60,5% của xao 
nhãng. Hệ số Cronbach’alpha của thang đo là 
0,87.

Bảng 3. Hệ số tải nhân tố của các câu hỏi trong thang đo xao nhãng

STT Câu hỏi
Hệ số tải 
nhân tố

Nhân tố 1

1 Em cảm thấy được bố/mẹ/người chăm sóc yêu thương. 0,802

2 Bố/mẹ/người chăm sóc vẫn thường hỏi về một ngày của em. 0,816

3 Bố/mẹ/người chăm sóc em rất quan tâm đến em. 0,825

4 Bố/mẹ/người chăm sóc em luôn ghi nhận thành tích của em. 0,741

5 Bố/mẹ/người chăm sóc em luôn dành nhiều thời gian cho em. 0,62

6 Bố/mẹ/người chăm sóc em luôn chú ý đến em khi em nói chuyện với họ. 0,625

7 Em đã có một gia đình tuyệt vời nhất. 0,749

Nhân tố 2

1
Bố/mẹ/người chăm sóc không quan tâm đến việc em trốn học hoặc đi học 
muộn.

0,681

2 Bố/mẹ/người chăm sóc không quan tâm đến việc em có đi học hay không. 0,764

3
Bố/mẹ/người chăm sóc em không để ý đến việc em đã qua đêm ở nhà bạn 
hoặc nhà họ hàng nào đó.

0,707
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STT Câu hỏi
Hệ số tải 
nhân tố

Nhân tố 2

4
Bố/mẹ/người chăm sóc em bỏ mặc em trong tình huống không an toàn mà 
không có sự giám sát.

0,726

5
Bố/mẹ/người chăm sóc không đưa em đến gặp bác sĩ hoặc nhân viên y tế 
ngay cả khi em cần được thăm khám.

0,539

Nhân tố 3

1
Khi em còn nhỏ, bố/mẹ/người chăm sóc thường gửi em cho những người mà 
em không quen biết.

0,495

2
Khi em còn nhỏ, bố/mẹ/người chăm sóc em đã bỏ em một mình trong một thời 
gian dài mà không có ai chăm sóc em.

0,632

3
Đã có lúc bố/mẹ/người chăm sóc em đuổi em ra khỏi nhà sau những bất 
đồng.

0,747

4
Đôi khi em cảm thấy buồn, tổn thương hoặc cảm thấy tồi tệ về bản thân vì em 
nghĩ rằng bố/mẹ/người chăm sóc đã không chăm sóc em theo cách mà đáng 
nhẽ họ cần làm, hoặc làm em có cảm giác họ không quan tâm đến em.

0,642

5
Cách chăm sóc của bố/mẹ/người chăm sóc em dành cho em không được 
như những bố mẹ (bình thường) khác đối xử với con cái của họ.

0,547

Nhân tố 4

1 Ở nhà em, chăn, ga, gối và khăn tắm đều được giặt thường xuyên. 0,802

2 Ở nhà em, bát, đĩa được rửa hàng ngày. 0,736

3 Rác ở nhà em được đổ hàng ngày. 0,808

Nhân tố 5

1 Có những lúc em phải mặc quần, áo và/hoặc đi giày/dép không vừa với mình. 0,763

2 Một số nơi em ở có nguy cơ hỏa hoạn/cháy nổ. 0,819

Hệ số tải nhân tố là mối tương quan của từng mục hỏi với nhân tố chính.

Tính giá trị và độ tin cậy của thang đo 
ngược đãi tình dục

- Kiểm tra điều kiện thực hiện phân tích 
nhân tố: Hệ số KMO bằng 0,67 > 0,5; Kiểm định 
Bartlett’s có p < 0,0001 cho thấy thang đo phù 
hợp để thực hiện phân tích nhân tố. 

- Lựa chọn các nhân tố và các câu hỏi cho 
các nhân tố: 

Thang đo ngược đãi tình dục có 4 câu hỏi, 
sau khi tiến hành phân tích nhân tố, giá trị 

eigvenvalues cho thấy có duy nhất 1 nhân tố 
được giữ lại trong mô hình phân tích (có giá trị 
eigvenvalues ≥ 1).

Kết quả phép xoay Vartimax cho thấy tất cả 
4 câu hỏi trong thang đo ngược đãi tình dục 
đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,4 vào trong 
1 nhân tố duy nhất (Bảng 4). Thang đo ngược 
đãi tình dục với 1 nhân tố được rút ra giải thích 
được 59,1% của ngược đãi tình dục. Hệ số 
Cronbach’alpha của thang đo là 0,71.
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Bảng 4. Hệ số tải nhân tố của các câu hỏi trong thang đo ngược đãi tình dục

STT Câu hỏi
Hệ số tải 
nhân tố

Nhân tố 1

1  Có ai đó quấy rối tình dục em chưa. 0,74

2
 Đã có ai cố ý để lộ hoặc nghịch bộ phận sinh dục, mông hoặc ngực của 
người đó trước mặt em (mà không được em đồng ý).

0,663

3
 Đã có ai hôn em, chạm vào hoặc vuốt ve cơ thể em một cách gợi dục (bên 
ngoài quần áo, bên trong quần áo hoặc khi em không mặc quần áo) mà em 
không muốn, hoặc bắt em động chạm, hôn hoặc vuốt ve họ.

0,771

4
 Đã có ai thực hiện hành vi tình dục trái với ý muốn của em bằng cách đưa 
ngón tay, dương vật hoặc đồ vật của họ vào âm đạo, miệng hoặc hậu môn 
của em hoặc bắt em làm những điều này với họ.

0,885

Hệ số tải nhân tố là mối tương quan của từng mục hỏi với nhân tố chính.

IV. BÀN LUẬN 
ICAST - C là một công cụ giám sát và 

nghiên cứu ngược đãi trẻ em được sử dụng 
tại nhiều quốc gia trên thế giới gồm các nước 
châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, 
Indonesia…11 Việc thang đo ICAST - C được 
sử dụng ở một số nước có điều kiện phát triển 
và văn hóa tương đồng với Việt Nam như 
Malaysia hay Indonesia cho thấy sự phù hợp 
trong việc sử dụng thang đo này để đo lường 
mức độ ngược đãi trẻ em tại Việt Nam. Độ tin 
cậy ban đầu của thang đo ở mức trung bình 
đến cao với hệ số cronbach’alpha trong khoảng 
0,685 đến 0,855.12 Trong nghiên cứu này, hệ 
số Cronbach’alpha dao động từ 0,65 với ngược 
đãi thể chất đến 0,91 ở ngược đãi tinh thần. 

Có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến độ lớn của 
hệ số cronbach’alpha là độ dài của thang đo và 
tổng phương sai của điểm kiểm tra.13 Trong đó, 
số lượng câu hỏi trong thang đo càng lớn càng 
làm tăng khả năng điểm cronbach’alpha tăng 
lên, trong khi đó tổng phương sai bị ảnh hưởng 
lớn bởi tính đồng nhất của mẫu nghiên cứu, 

khi tính không đồng nhất của mẫu lớn thì tổng 
phương sai sẽ tăng lên và cũng làm cho hệ số 
cronbach’alpha tăng lên. Trong mẫu nghiên 
cứu này, có sự đồng nhất rất lớn về các đặc 
điểm của đối tượng nghiên cứu như: 97,1% các 
em sống ở vùng nông thôn; có 99,2% là người 
dân tộc Kinh; có 91,7% các em sống với cả bố 
và mẹ. 

Đối với thang đo ngược đãi thể chất, ban đầu 
thang đo này có 5 câu hỏi nhưng sau quá trình 
kiểm tra các điều kiện để tiến hành phân tích 
nhân tố và điều kiện về hệ số Cronbach’alpha 
thì 3 câu hỏi đã bị xóa, thang đo ngược đãi 
thể chất còn lại 1 nhân tố duy nhất với 2 câu 
hỏi. Có thể vì lý do số lượng câu hỏi và vì sự 
đồng nhất của mẫu lớn mà hệ số cronbach’s 
alpha trong nghiên cứu này là 0,65 thấp hơn 
nghiên cứu tại Đài Loan với hệ số Cronbach’s 
alpha là 0,77.14 Việc nhân tố chỉ còn 2 câu hỏi 
cũng ảnh hưởng đến sự đo lường độ tin cậy 
của hệ số cronbach’s alpha. Mặc dù, trên thế 
giới cũng có những nghiên cứu sử dụng hệ số 
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cronbach’s alpha cho những bảng hỏi chỉ có 2 
câu như trong nghiên cứu của Pardo-Merino 
năm 2018 và cộng sự hay như nghiên cứu của 
Michal và công sự năm 2010 nhưng cũng có ý 
kiến cho rằng việc áp dụng hệ số cronbach’s 
alpha nên sử dụng cho những bảng hỏi có từ 3 
mục trở lên.15-17 Tuy nhiên, việc sử dụng hệ số 
cronbach’s alpha cho bảng chỉ có 2 câu hỏi vẫn 
được coi là hợp lý trong các nghiên cứu hạn 
chế về về nguồn lực và thời gian như trong các 
cuộc khảo sát về sức khỏe.18

Thang đo ngược đãi tinh thần trong nghiên 
cứu có hệ số cronbach’s alpha ở mức cao là 
0,91. Tất cả các câu hỏi trong từng nhân tố của 
thang đo này đều có hệ số tải > 0,5. Hệ số tải 
nhân tố cao thể hiện sự tương quan lớn của 
từng mục hỏi với từng nhân tố của thang đo. 
Tuy sử dụng cùng mẫu nghiên cứu với thang 
đo ngược đãi thể chất nhưng thang đo ngược 
đãi tinh thần có số lượng câu hỏi lớn với 26 
câu hỏi, đây cũng là lý do khiến cho hệ số 
cronbach’s alpha của thang đo này tăng cao, 
cao nhất trong bốn thang đo các dạng ngược 
đãi. Về số lượng câu hỏi, thang đo ngược đãi 
tinh thần có số lượng lớn nhất trong bốn thang 
đo; số lượng câu hỏi là một trong các yếu tố có 
ảnh hưởng đến độ lớn của hệ số cronbach’s 
alpha, số lượng câu hỏi càng nhiều càng làm 
tăng khả năng điểm cronbach’s alpha tăng lên. 
Điều này có thể là lý do khiến điểm cronbach’s 
alpha của thang đo ngược đãi tinh thần là lớn 
nhất trong 4 thang đo. Hệ số này cũng lớn hơn 
hệ số cronbach’s alpha trong thang đo tại Đài 
Loan là 0,78 và 0,76 ở Malaysia.14,19 

Thang đo xao nhãng ban đầu có 33 câu hỏi, 
sau khi kiểm tra số liệu, có 1 câu đã bị xóa do 
thiếu đối tượng trả lời (2 học sinh); 9 câu hỏi 
không có sự khác biệt giữa các câu trả lời của 
các đối tượng nghiên cứu cũng bị xóa để đảm 
bảo điều kiện tiến hành phân tích nhân tố. Sau 
khi tiến hành phân tích nhân tố, có 1 câu cũng bị 

xóa vì hệ số tải nhân tố < 0,4. Số lượng câu hỏi 
còn lại là 22 câu vẫn khá lớn, hệ số cronbach’s 
alpha cũng ở mức cao 0,87 cao hơn mức 0,77 
ở Malaysia và 0,75 ở Đài Loan.14,19

Thang đo ngược đãi tình dục trong nghiên 
cứu này có hệ số cronbach’s alpha là 0,71 
tương tự với nghiên cứu tại Đài Loan cũng là 
0,71 và 0,72 ở Malaysia.14,19 Các hệ số tải nhân 
tố của thang đo này cũng đều ở mức > 0,6 cho 
thấy sự tương quan lớn của từng câu hỏi với 
thang đo ngược đãi tình dục chung.

Công cụ ICAST - C được thiết kế để đo 
lường mức độ ngược đãi trẻ em để so sánh 
giữa các nền văn hóa khác nhau. Để đưa một 
công cụ với ngôn ngữ ban đầu không phải tiếng 
Việt để áp dụng tại Việt Nam cần quá trình đánh 
giá về cả nội dung để đảm bảo tính dễ hiểu 
với đối tượng nghiên cứu. Tuy bộ câu hỏi trong 
nghiên cứu này được lấy từ thử nghiệm của đề 
tài Nafosted đã được tiến hành các bước dịch 
ngược và sự góp ý của các chuyên gia và sự 
tham gia thử nghiệm của các tình nguyện viên 
trước đó nhưng việc áp dụng bộ câu hỏi trong 
một phạm vi hẹp và tính đồng nhất của mẫu 
lớn (chỉ trong 3 lớp 9 và 3 lớp 7 của 1 trường 
tại 1 địa phương) ảnh hưởng lớn đến đến tính 
khái quát của nghiên cứu. Tuy nhiên, với hệ số 
cronbach’s alpha trong khoảng 0,65 đến 0,91 
tương tự như hệ số cronbach’alpha của thang 
đo ICAST - C ban đầu (0,685 - 0,855) thang đo 
này vẫn có độ tin cậy để đánh giá về ngược đãi 
trẻ em.12

Đây là nghiên cứu lần đầu tiên sử dụng công 
cụ đã được chuẩn hóa quốc tế thu thập thông 
tin bằng máy tính bảng trên trẻ em khối trung 
học phổ thông tại Việt Nam về vấn đề ngược 
đãi. Máy tính bảng đóng vai trò quan trọng trong 
việc thực hiện khảo sát ngược đãi trẻ em, giúp 
cải thiện hiệu quả và chất lượng của quá trình 
thu thập dữ liệu. Việc sử dụng máy tính bảng 
cho phép điều tra viên ghi nhận thông tin một 
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cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời giảm 
thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu so với các 
phương pháp truyền thống như sử dụng giấy 
và bút. Thứ hai, máy tính bảng có thể tích hợp 
các phần mềm và ứng dụng Kobotoolbox, cho 
phép tạo ra các câu hỏi có tính tương tác cao, 
sử dụng hình ảnh và âm thanh để giúp trẻ dễ 
hiểu và thoải mái hơn khi trả lời, từ đó cải thiện 
tính chính xác của thông tin thu thập được. Máy 
tính bảng giúp đảm bảo tính bảo mật và riêng 
tư cho dữ liệu khảo sát nhạy cảm, vì dữ liệu 
có thể được mã hóa và lưu trữ an toàn, đồng 
thời cho phép chuyển tiếp dữ liệu trực tiếp lên 
hệ thống trung tâm để phân tích ngay lập tức. 
Chính vì những lợi ích này, dữ liệu về ngược 
đãi trẻ em chính xác hơn, giúp nâng cao hiệu 
quả và độ tin cậy của quá trình thu thập và phân 
tích dữ liệu.

Công cụ ICAST - C là công cụ mới, lần 
đầu được sử dụng tại Việt Nam, việc đánh giá 
tính giá trị và độ tin cậy trong nghiên cứu này 
mới chỉ được áp dụng trên nhóm đối tượng là 
học sinh lớp 7 và lớp 9. Theo khuyến nghị của 
ISPCAN, bộ câu hỏi này có thể dùng cho trẻ 
từ 11 đến 18 tuổi, vì vậy việc sử dụng bộ câu 
hỏi này cho các nhóm đối tượng khác cũng cần 
tiến hành đánh giá tính giá trị và độ tin cậy đối 
với độ tuổi đó, mẫu nghiên cứu cũng cần đa 
dạng về đặc điểm của đối tượng nghiên cứu để 
tăng tính khái quát của nghiên cứu. 

Ngược đãi trẻ em là những hành vi được 
thực hiện bởi những người thân, những người 
có quyền lực nhất định với trẻ. Tuy nhiên, trong 
phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào đối tượng 
thực hiện hành vi ngược đãi là bố, mẹ hoặc 
người chăm sóc trẻ.

V. KẾT LUẬN
Thang đo ngược đãi thể chất gồm 2 câu hỏi, 

tỷ lệ giải thích sự biến thiên của thang đo là 
73,88%; hệ số Cronbach’s alpha là 0,65. Thang 
đo ngược đãi tinh thần có 26 câu hỏi, tỷ lệ giải 

thích sự biến thiên của thang đo là 63%; hệ số 
Cronbach’s alpha là 0,91. Thang đo xao nhãng 
có 22 câu, tỷ lệ giải thích sự biến thiên của 
thang đo là 60,5%; hệ số Cronbach’s alpha là 
0,87. Thang đo ngược đãi tình dục có 4 câu 
hỏi, tỷ lệ giải thích sự biến thiên của thang đo là 
59,1%; hệ số Cronbach’s alpha là 0,71. 

Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ 

Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) và SNFS-Thụy Sĩ trong đề tài 
“Vai trò của nhà trường trong việc phát hiện 
và ứng phó với ngược đãi trẻ em: Nghiên 
cứu hợp tác để xây dựng chính sách dựa trên 
bằng chứng tại Thụy Sĩ và Việt Nam”, mã số: 
IZVSZ1.203300. Nghiên cứu cũng cam kết 
không có xung đột lợi ích từ kết quả của nghiên 
cứu.
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Summary
VALIDITY AND RELIABILITY OF THE ICAST-C CHILD 

MALTREATMENT SCALE: A STUDY AT A SECONDARY SCHOOL 
IN HIEP HOA DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

This study analyzes the validity and reliability of the ICAST-C scale in measuring maltreatment 
levels among 241 secondary school students using exploratory factor analysis and Cronbach's 
alpha coefficient. The results indicate that the four subscales of the ICAST-C, including physical 
maltreatment, emotional maltreatment, sexual maltreatment, and neglect, have Cronbach's alpha 
coefficients ranging from acceptable to good levels (0.65 - 0.91). Specifically, the physical maltreatment 
subscale comprises 2 items, explaining 73.88% of the variance in physical maltreatment. The 
emotional maltreatment subscale includes 26 items, explaining 63% of the variance in emotional 
maltreatment. The neglect subscale contains 22 items, explaining 60.5% of the variance in neglect. 
The sexual maltreatment subscale comprises 4 items, explaining 59.1% of the variance in sexual 
maltreatment. The findings demonstrate that the ICAST-C scales possess validity and reliability 
in screening for signs of child maltreatment and measuring the extent of child maltreatment.

Keywords: Scale, maltreatment, validity, reliability, ICAST-C.


